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KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Báo cáo Kế hoạch PCTT Quốc gia giai đoạn 2021-2025)

	TT
	NHIỆM VỤ
	Địa điểm thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí đầu tư
(triệu đồng)
	Phân bổ nguồn vốn
(triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	ODA
	TPCP
	NSTW
	NSĐP
	XHH
	

	
	TỔNG CỘNG
	145.763.600
	45.927.500
	30.403.500
	52.746.300
	11.540.700
	5.145.600
	 

	I
	PHÒNG CHỐNG ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, BÃO MẠNH, SIÊU BÃO
	14.604.800
	3.146.700
	360.000
	10.217.500
	678.600
	202.000
	 

	I-1
	Công trình tăng cường năng lực phòng, chống bão, bão mạnh, siêu bão, áp thấp nhiệt đới, sóng thần
	61.900
	0
	0
	61.900
	0
	0
	 

	1
	Xây dựng hệ thống trực canh, cảnh báo thiên tai đa mục tiêu (giai đoạn 1)
	 Các địa phương liên quan
	2016-2019
	61.900
	 
	 
	61.900
	 
	 
	 

	I-2
	Công trình cảng cá, kết hợp làm nơi neo đậu tránh, trú bão
	2.056.700
	0
	0
	1.854.700
	0
	202.000
	 

	1
	Dự án khu neo  đậu tránh  trú  bão cho  tàu  cá  tại  cửa  Lân,  xã  Nam Thịnh,  huyện  Tiền  Hải  tỉnh  Thái Bình (giai đoạn I)
	Thái Bình
	2015-2019
	56.000
	 
	 
	56.000
	 
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	2
	Nâng cấp, mở rộng cảng cá Cát Bà, thành phố Hải Phòng, kết hợp neo đậu tầu thuyền tránh trú bão (PPP)
	Hải Phòng
	2018-2020
	120.000
	 
	 
	70.000
	 
	50.000
	 

	3
	Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão  kết  hợp  bến  cá  cửa Hà  Lạn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
	Nam Định
	2013-2017
	60.100
	 
	 
	60.100
	 
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	4
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý
	Bình Thuận
	2017-2020
	450.000
	 
	 
	450.000
	 
	 
	 

	5
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền   nghề   cá   cửa   sông   Lý, huyện Quảng Xương
	Thanh Hóa
	2016-2020
	59.800
	 
	 
	59.800
	 
	 
	 

	6
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội - Xuân Phổ, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1)
	Hà Tĩnh
	2016-2017
	32.500
	 
	 
	32.500
	 
	 
	 

	7
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội - Xuân Phổ, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2)
	Hà Tĩnh
	2019-2020
	53.600
	 
	 
	53.600
	 
	 
	 

	8
	Cảng cá Roòn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Quảng Bình
	2016-2020
	61.300
	 
	 
	61.300
	 
	 
	 

	9
	Cảng Liên Chiểu
	TP. Đà Nẵng
	2018-2022
	5.000
	 
	 
	5.000
	 
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025

	10
	Mở  rộng  khu neo đậu tàu  thuyền và  kết   hợp   xây   dựng  cảng  cá Hồng Triều
	Quảng Nam
	2016-2020
	53.900
	 
	 
	53.900
	 
	 
	 

	11
	Vũng neo  đậu tàu thuyền  đảo Lý Sơn (giai đoạn II)
	Quảng Ngãi
	2012-2016
	319.200
	 
	 
	319.200
	 
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	12
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Đông Tác
	Phú Yên
	2016-2020
	37.000
	 
	 
	37.000
	 
	 
	 

	13
	Cảng  cá  động  lực  thuộc  Trung tâm   nghề   cá   lớn   Khánh   Hòa (GĐI)
	Khánh Hòa
	2017-2020
	26.200
	 
	 
	26.200
	 
	 
	 

	14
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	2016-2019
	13.400
	 
	 
	13.400
	 
	 
	 

	15
	Khu neo đậu tránh  trú  bão tàu cá kết hợp cảng cá Ba Tri
	Bến Tre
	2016-2020
	163.000
	 
	 
	163.000
	 
	 
	 

	16
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Cái Lớn - Cái Bé
	Kiên Giang
	2017-2020
	11.000
	 
	 
	11.000
	 
	 
	 

	17
	Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá mũi Gành Dầu, huyện Phú Quốc.
	Kiên Giang
	2016-2020
	83.000
	 
	 
	83.000
	 
	 
	 

	18
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Hòn Tre, tỉnh Kiên Giang
	Kiên Giang
	2016-2019
	28.500
	 
	 
	28.500
	 
	 
	 

	19
	Nâng cấp, mở rộng cảng cá Tắc Cậu, tỉnh Kiên Giang, kết hợp neo đậu tầu thuyền tránh trú bão (PPP)
	Kiên Giang
	2018-2020
	332.000
	 
	 
	180.000
	 
	152.000
	 

	20
	Xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp  bách chống  biến  đổi  khí hậu đoạn từ  kênh  Mương  1 đến kênh Huyện Kệ
	Bạc Liêu
	2019-2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	21
	Dự án  đầu tư  xây  dựng Khu neo đậu  tránh  trú  bão  cho  tàu  cá  và bến cá Khánh Hội, huyện U Minh
	Cà Mau
	2016-2020
	71.200
	 
	 
	71.200
	 
	 
	 

	I-3
	Trồng rừng phòng hộ ven biển (ODA-SPRCC)
	1.546.200
	1.408.700
	0
	0
	137.500
	0
	 

	1
	Phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình nhằm ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng
	Thái Bình
	2017-2020
	101.000
	82.000
	 
	 
	19.000
	 
	















































	2
	Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020
	 Nam Định
	2017-2020
	42.900
	39.200
	 
	 
	3.700
	 
	

	3
	Giảm sóng ổn định bãi và trồng rừng ngập mặn bảo vệ nam Cồn Xanh
	 Nam Định
	2017 
	14.000
	13.000
	 
	 
	1.000
	 
	

	4
	Gây bồi tạo bãi và trồng cây ngập mặn bảo vệ đê thôn 1, thành phố Móng Cái
	Quảng Ninh
	2017-2019
	13.000
	10.000
	 
	 
	3.000
	 
	

	5
	Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển tỉnh Quảng Ninh 
	Quảng Ninh
	2017-2020
	52.000
	43.000
	 
	 
	9.000
	 
	

	6
	Phục hồi và phát triển rừng phòng hộ ven biển, ven sông thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020 
	 Hải Phòng
	2017-2020
	40.000
	36.000
	 
	 
	4.000
	 
	

	7
	Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển nam Quảng Bình 
	Quảng Binh
	2017-2019
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn gắn liền với sinh kế bền vững tại khu vực hạ lưu sông Bến Hải và sông Thạch Hãn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
	Quảng Trị
	2017-2020
	2.600
	900
	 
	 
	1.700
	 
	

	9
	Đầu tư phát triển rừng ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế
	 T. Thiên Huế
	2017-2020
	62.000
	51.000
	 
	 
	11.000
	 
	

	10
	Trồng và phục hồi rừng dừa nước ven biển Cầm Thanh nhằm tái tạo, phục hồi, phát triển rừng dừa kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lich sinh thái cộng đồng
	Quảng Nam
	2017-2018
	10.600
	3.900
	 
	 
	6.700
	 
	

	11
	Trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương huyện Bình Sơn
	Quảng Ngãi
	2017-2018
	10.000
	8.000
	 
	 
	2.000
	 
	

	12
	Trồng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Phú Yên
	Phú Yên
	2017-2018
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 
	

	13
	Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Nha Trang
	 Khánh Hòa
	2017-2018
	7.000
	5.000
	 
	 
	2.000
	 
	

	14
	Trồng mới, phục hồi và kết hợp quản lý bảo vệ rừng chống xâm thực bờ biển thuộc địa bàn các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam
	 Ninh Thuận
	2017-2018
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 
	

	15
	Trồng rừng ven biển chắn sóng, chắn cát để cải thiện môi trường sống và canh tác của người dân địa bàn tỉnh Bình Thuận
	Bình Thuận
	2017-2018
	17.000
	17.000
	 
	 
	 
	 
	

	16
	Gây bồi tạo bãi và trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri
	Bến Tre
	2017-2019
	12.000
	9.000
	 
	 
	3.000
	 
	

	17
	Dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 – 2020
	Bến Tre
	2017-2020
	34.000
	23.000
	 
	 
	11.000
	 
	

	18
	Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải
	Trà Vinh
	2017-2019
	8.800
	5.600
	 
	 
	3.200
	 
	

	19
	Đầu tư xây dựng và phát triển bền vững rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh
	2017-2020
	52.100
	38.000
	 
	 
	14.100
	 
	

	20
	Chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn chống xói lở bảo vệ đê biển xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu
	Sóc Trăng
	2017-2020
	30.000
	25.000
	 
	 
	5.000
	 
	

	21
	Gây bồi tạo bãi và trồng cây ngập mặn xã Vĩnh Tân – Vĩnh Phước
	Sóc Trăng
	2017-2020
	31.900
	26.300
	 
	 
	5.600
	 
	

	22
	Thí điểm trồng mới, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc địa bàn ven biển tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2017-2020
	29.500
	23.200
	 
	 
	6.300
	 
	

	23
	Trồng mới, phục hồi rừng ngập mặn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2017 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	

	24
	Gây bồi tạo bãi và trồng cây chống xói lở khu vực biển Nhà Mát
	 Bạc Liêu
	2017-2020
	58.000
	48.000
	 
	 
	10.000
	 
	

	25
	Gây bồi tạo bãi, khôi phục rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu
	 Bạc Liêu
	2017-2018
	20.000
	11.000
	 
	 
	9.000
	 
	

	26
	Gây bồi, tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ bờ biển khu vực Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
	 Cà Mau
	2017-2018
	6.000
	6.000
	 
	 
	 
	 
	

	27
	Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau
	Cà Mau
	2017-2018
	36.000
	34.000
	 
	 
	2.000
	 
	

	28
	Gây bồi, tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển từ Bình Sơn đến Bình Giang
	 Kiên Giang
	2017-2018
	15.700
	12.500
	 
	 
	3.200
	 
	

	29
	Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ để biển xã Nam Thái
	 Kiên Giang
	2017-2018
	9.000
	7.000
	 
	 
	2.000
	 
	

	30
	Khôi phục và phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Kiên Giang 
	 Kiên Giang
	2017-2018
	44.000
	44.000
	 
	 
	 
	 
	

	31
	Phục hồi và phát triển rừng ven biển tại quần đảo Cát Bà TP Hải Phòng 
	 Hải Phòng
	2017-2020
	109.900
	109.900
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	32
	Trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
	 Thanh Hóa
	2017-2020
	84.500
	84.500
	 
	 
	 
	 
	

	33
	Trồng mới, phục hồi và bảo tồn rừng ngập mặn ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu các huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh 
	 Hà Tĩnh
	2017-2019
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 
	

	34
	Dự án trồng rừng phòng hộ bảo vệ đê sông, đê biển giai đoạn 2016-2020 
	Sóc Trăng
	2017-2020
	126.800
	126.800
	 
	 
	 
	 
	

	35
	Dự án trồng rừng phòng hộ ven sông gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông ven biển 
	Cà Mau
	2017-2020
	160.600
	160.600
	 
	 
	 
	 
	

	36
	Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Hòn Đất-Kiên Hà giai đoạn 2016-2020
	 Kiên Giang
	2017-2020
	147.500
	147.500
	 
	 
	 
	 
	

	37
	Xây dựng kè tạo bãi trồng rừng ngập mặn ven biển Tây
	Cà Mau
	2017-2020
	53.800
	53.800
	 
	 
	 
	 
	Công văn số 9919/BKHĐT ngày 01/12/2017 của Bộ KHĐT

	I-4
	Tu bổ, nâng cấp hệ thống đê, kè biển
	10.940.000
	1.738.000
	360.000
	8.300.900
	541.100
	0
	 

	I-4-1
	ODA (SP-RCC)
	 
	2.199.100
	1.738.000
	0
	0
	461.100
	0
	 

	1
	Nâng cấp hệ thống đê Quan Lạn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn
	Quảng Ninh
	2017-2020
	185.000
	115.000
	 
	 
	70.000
	 
	Công văn 4808/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 14/6/2017 của Bộ KHĐT

	2
	Giảm sóng ổn định bãi và trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển 1
	 Hải Phòng
	2017-2020
	13.600
	10.200
	 
	 
	3.400
	 
	

	3
	Nâng cấp tuyến đê biển kết hợp giao thông tỉnh Thái Bình
	Thái Bình
	2017-2020
	81.200
	56.200
	 
	 
	25.000
	 
	

	4
	Giảm sóng ổn định bãi và trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển 5 và 6 Thái Bình
	Thái Bình
	2017-2020
	23.000
	19.000
	 
	 
	4.000
	 
	

	5
	Kè Hà My đoạn từ K2+000 đến K2+850, thị trấn Diêm Điền; từ K12+870 đến  K13  huyện Thái Thụy; Trồng rừng ngoài đê biển số 8 huyện Thái Thụy, đê biển số 5, 6 huyện Tiền Hải; Nâng cấp đê biển từ K42 đến K43+700, từ K44+750 đến K55 huyện Thái Thụy
	Thái Bình
	2017-2020
	160.600
	160.600
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	6
	Xây dựng tuyến đê biển và trồng cây chắn sóng vùng Đông Hội thuộc xã Quỳnh Lập, phường Quỳnh Phương, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
	 Nghệ An
	2017-2020
	156.400
	156.400
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh
	Quảng Ngãi
	2017-2020
	134.000
	75.000
	 
	 
	59.000
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	8
	Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại. 
	 Bình Định
	2017-2020
	114.000
	48.000
	 
	 
	66.000
	 
	

	9
	Gây bồi tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Gò Công Đông
	Tiền Giang
	2017-2020
	21.000
	11.000
	 
	 
	10.000
	 
	

	10
	Chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Thừa Đức
	Bến Tre
	2017-2020
	10.000
	3.000
	 
	 
	7.000
	 
	

	11
	Chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Hiệp Thạnh
	Trà Vinh
	2017-2019
	11.000
	7.900
	 
	 
	3.100
	 
	

	12
	Chống xói lở gây bồi, trồng rừng ngập mặn chống xói lở, bảo vệ đê biển Gành Hào
	 Bạc Liêu
	2017-2020
	76.600
	65.000
	 
	 
	11.600
	 
	

	13
	Xây dựng và nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau.
	Cà Mau
	2017-2020
	525.400
	323.400
	 
	 
	202.000
	 
	

	14
	Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
	Quảng Binh
	2017-2020
	160.600
	160.600
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	15
	Đê, kè Mân Quang  bảo vệ, nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng thành phố Đà Nẵng 
	 Đà Nẵng
	2017-2020
	245.700
	245.700
	 
	 
	 
	 
	

	16
	Xây dựng, nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê 
	 Bạc Liêu
	2017-2020
	281.000
	281.000
	 
	 
	 
	 
	Công văn số 9919/BKHĐT ngày 01/12/2017 của Bộ KHĐT

	I-4-2
	TPCP
	 
	440.000
	0
	360.000
	0
	80.000
	0
	 

	1
	Đầu tư xây dựng đê biển Bình Minh 4, tỉnh Ninh Bình
	Ninh Bình
	2017-2020
	440.000
	 
	360.000
	 
	80.000
	 
	 

	I-4-3
	NSTW
	 
	8.300.900
	0
	0
	8.300.900
	0
	0
	 

	a
	Trung hạn
	 
	7.915.900
	0
	0
	7.915.900
	0
	0
	 

	1
	Bố  trí  xử  lý  các đoạn đê biển cấp bách
	Nam Định
	2013-2017
	60.300
	 
	 
	60.300
	 
	 
	 

	2
	Củng cố, nâng cấp các đoạn đê, kè xung  yếu thuộc  tuyến  đê biển tỉnh
	Nam Định
	2013-2017
	15.100
	 
	 
	15.100
	 
	 
	 

	3
	Củng  cố  bảo  vệ  và  nâng  cấp  đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (GĐ II).
	Thanh Hóa
	2010-2016
	105.300
	 
	 
	105.300
	 
	 
	 

	4
	Đê,  kè  biển  xã  Hải  Châu,  Hải Ninh huyện Tĩnh Gia.
	Thanh Hóa
	2011-2016
	236.400
	 
	 
	236.400
	 
	 
	 

	5
	Đê,  kè  cửa  sông  Càn  đoạn  từ Cống  Mộng  Giường  đi  xã  Nga Thái, Nga Tân, huyện Nga Sơn.
	Thanh Hóa
	2011-2017
	110.800
	 
	 
	110.800
	 
	 
	 

	6
	Đê  biển  xã  Quỳnh  Thọ,  huyện Quỳnh Lưu (giai đoạn 2)
	Nghệ An
	2020-2022
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	 
	 

	7
	Tuyến  đê  biển  huyện Nghi  Xuân (đoạn K27+00 - K37+411,66),  từ xã Cổ  Đạm đến  đê Đại  Đồng xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân
	Hà Tĩnh
	2018-2020
	106.500
	 
	 
	106.500
	 
	 
	 

	8
	Khắc  phục  sạt  lở  đê  biển  Vĩnh Thái
	Quảng Trị
	2020-2022
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	 
	 

	9
	Nâng  cấp,  cũng  cố,  sửa  chữa  hệ thống đê biển tỉnh Quảng Trị
	Quảng Trị
	2016-2020
	57.000
	 
	 
	57.000
	 
	 
	 

	10
	Đê,  kè  biển  Liên  Chiểu  -  Kim Liên (đoạn từ cầu Trắng đến cảng nhà máy xi măng Hải Vân)
	 Đà Nẵng
	2015-2017
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 

	11
	Đê, kè  biển  Liên  Chiểu (đoạn  từ Xuân Thiều đến Nam Ô)
	 Đà Nẵng
	2016-2020
	80.000
	 
	 
	80.000
	 
	 
	 

	12
	Xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ
	Quảng Ngãi
	2017-2020
	96.300
	 
	 
	96.300
	 
	 
	 

	13
	Nâng cấp đê biển Gò Công
	Tiền Giang
	2012-2017
	463.500
	 
	 
	463.500
	 
	 
	 

	14
	Đầu tư  các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống đê biển, kè biển trên địa  bàn  các  huyện  Cầu  Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải
	Trà Vinh
	2020-2023
	5.000
	 
	 
	5.000
	 
	 
	 

	15
	Nâng cấp tuyến đê sông ngăn triều và cống kiểm soát mặn cho khu vực huyện Đông Hải
	 Bạc Liêu
	2017-2020
	350.000
	 
	 
	350.000
	 
	 
	 

	16
	Dự  án  đầu  tư  nâng  cấp  đê  biển Tây tỉnh Cà Mau
	Cà Mau
	2013-2020
	463.700
	 
	 
	463.700
	 
	 
	 

	17
	Chương trình củng cố nâng cấp đê biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam và từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang
	Các địa phương liên quan
	2017-2020
	5.681.000
	 
	 
	5.681.000
	 
	 
	QĐ 667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009; giai đoạn 3

	b
	Xử lý cấp bách
	 
	385.000
	0
	0
	385.000
	0
	0
	 

	1
	Đê biển xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu
	Nghệ An
	2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	Nghị Quyết số 797/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng

	2
	Đê bãi ngang, huyện Quỳnh Lưu
	Nghệ An
	2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	

	3
	Đê, kè xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn
	Bình Định
	2020
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	

	4
	Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái
	Quảng Trị
	2020
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 
	

	5
	Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình  Dương, Bình Đại, Bình Đào
	Quảng Nam
	2020
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 
	

	6
	Củng cố, nâng cấp và bổ sung khép kín tuyến đê huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
	Bến Tre
	2020
	80.000
	 
	 
	80.000
	 
	 
	

	7
	Đê, kè biển Nhơn Hải, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn
	Bình Định
	2020
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	QĐ số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách TW năm 2019

	8
	Củng cố đê, kè biển Phú Thọ - Đông Hải cửa sông Cái Phan Rang
	Ninh Thuận
	2020
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	 
	

	9
	Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách  chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu - đoạn từ Kênh Mương 1 đến kênh Huyện Kệ
	Bạc Liêu
	2020
	110.000
	 
	 
	110.000
	 
	 
	

	II
	PHÒNG CHỐNG LŨ, NGẬP LỤT
	32.161.700
	8.213.300
	1.394.000
	22.360.900
	187.300
	6.200
	 

	II-1
	Tu bổ, nâng cấp hệ thống đê chống lũ
	7.921.800
	639.800
	570.000
	6.621.300
	90.700
	0
	 

	II-1-1
	ODA (SP-RCC)
	 
	730.500
	639.800
	0
	0
	90.700
	0
	 

	1
	Đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái
	Yên Bái
	2017-2020
	281.000
	281.000
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Củng cố, nâng cấp tuyến đê tả Lam đoạn từ Nam Đàn đến Rào Đừng, huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và thành phố Vinh.
	Nghệ An
	2017-2018
	46.500
	18.800
	 
	 
	27.700
	 
	Công văn 4808/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 14/6/2017 của Bộ KHĐT

	3
	Xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Ngã Năm.
	Sóc Trăng
	2017-2018
	103.000
	40.000
	 
	 
	63.000
	 
	

	4
	Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh
	Đồng Tháp
	2017-2020
	300.000
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 

	II-1-2
	TPCP
	 
	570.000
	0
	570.000
	0
	0
	0
	 

	1
	Nâng cấp đê, kè bở Hữu sông Hồng đoạn từ K26+580 đến K32+00 và từ K40+350 đến K47+980
	Hà Nội
	2017-2020
	300.000
	 
	300.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Nâng cấp đê hữu Hồng và xử lý sạt lở hạ lưu tràn Đồng Mô - Ngãi Sơn
	Hà Nội
	2017-2020
	270.000
	 
	270.000
	 
	 
	 
	 

	II-1-3
	NSTW
	 
	6.621.300
	0
	0
	6.621.300
	0
	0
	 

	a
	Đầu tư trung hạn
	 
	4.296.300
	0
	0
	4.296.300
	0
	0
	 

	1
	Chương trình củng cố nâng cấp hệ thống đê sông
	Các địa phương liên quan
	2017-2020
	2.000.000
	 
	 
	2.000.000
	 
	 
	 

	2
	Nâng  cấp   hệ  thống   công  trình phòng, chống lụt bão đê hữu sông Hồng và  tả  sông Đào,  thành  phố Nam Định
	Nam Định
	2011-2014
	163.000
	 
	 
	163.000
	 
	 
	 

	3
	Tuyến đê hữu sông Thao đoạn từ Km52-Km69, huyện Tam Nông
	Phú Thọ
	2020
	32.500
	 
	 
	32.500
	 
	 
	 

	4
	Cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê tả sông Thao đoạn Km64 - Km 80,1  từ   TX   Phú   Thọ   đến  cầu Phong  Châu  (giai  đoạn  I:  K64- Km75 và Tuyến nhánh đê tả ngòi Lò Lợn)
	Phú Thọ
	2016-2020
	298.400
	 
	 
	298.400
	 
	 
	 

	5
	Dự  án  nâng  cấp  đê  tả  Lục  Nam đoạn  từ  Quốc  lộ  37-  Núi  Xẻ  và tuyến đê Vũ Xá - Đan Hội huyện Lục Nam
	Bắc Giang
	2016-2020
	43.900
	 
	 
	43.900
	 
	 
	 

	6
	Đê Yên Giang
	Quảng Ninh
	2016-2018
	69.900
	 
	 
	69.900
	 
	 
	 

	7
	Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống
	Bắc Ninh
	2012-2016
	221.300
	 
	 
	221.300
	 
	 
	 

	8
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đê hữu Đào, huyện Vụ Bản
	Nam Định
	2011-2022
	30.500
	 
	 
	30.500
	 
	 
	 

	9
	Đầu tư củng cố, nâng cấp khẩn cấp  tuyến  đê  hữu  Hồng  đoạn  từ K156+621  đến   K163+610, tỉnh Nam Định
	Nam Định
	2013-2018
	17.300
	 
	 
	17.300
	 
	 
	 

	10
	Nâng cấp tuyến đê hữu sông Đáy đoạn từ Km33+600 đến Km38+00 và    đoạn    từ    Km42+295    đến Km43+9500 huyện Yên Khánh
	Ninh Bình
	2012-2017
	106.600
	 
	 
	106.600
	 
	 
	 

	11
	Nâng cấp đê Hữu  sông đáy đoạn từ  cống Địch Lộng đến cầu Gián Khẩu   (K0+000    đến    K8+000),
huyện Gia Viễn
	Ninh Bình
	2013-2017
	66.500
	 
	 
	66.500
	 
	 
	 

	12
	Nâng cấp hệ thống đê Hồng Hà I từ  K133  đến  K150  và  từ  K150 đến  K160 (từ  Nhật  Tảo  đến  Tân Đệ), giai  đoạn 2 nâng cấp một số đoạn  đê  từ  K150  đến  K158+150 và  một  số  hạng  mục  công  trình trên tuyến
	Thái Bình
	2017-2020
	28.000
	 
	 
	28.000
	 
	 
	 

	13
	Nâng cấp hệ thống  đê Hữu  Luộc từ  K0  -  K36,  giai  đoạn  II,  giai đoạn 2 từ  K3+000 đến K11+600, tu  sửa và  nâng  cấp kè  Đại Nẫm, kè Việt Yên và một  số công trình trên tuyến
	Thái Bình
	2016-2020
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 

	14
	Nâng  cấp  đê  Tả  Trà  Lý  từ  K0- K42, giai  đoạn  2 từ  K6+600 đến K14+700  và  một  số  công  trình trên tuyến
	Thái Bình
	2016-2020
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 

	15
	Nâng cấp đê  Hữu Trà  Lý từ  K0- K42, giai  đoạn  2 từ  K3+250 đến K11+00 và một số công trình  trên tuyến
	Thái Bình
	2016-2020
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 

	16
	Tu  bổ nâng cấp  đê hữu sông Mã đoạn  K40+742 -  K44, thành  phố Thanh Hóa.
	Thanh Hóa
	2013-2018
	44.000
	 
	 
	44.000
	 
	 
	 

	17
	Đê kè  bờ  tả  sông  Yên  thuộc  địa phận 03 xã  Quảng Trung, Quảng Chính,    Quảng    Thạch,    huyện Quảng Xương.
	Thanh Hóa
	2010-2016
	92.700
	 
	 
	92.700
	 
	 
	 

	18
	Tu  bổ,  nâng  cấp  tuyến  đê  sông Mã,   đoạn  K28+100  (xã   Hoằng Khánh)   -   K44+350   (Chân   cầu Hàm Rồng), Hoằng Hóa.
	Thanh Hóa
	2013-2018
	167.100
	 
	 
	167.100
	 
	 
	 

	19
	Tu bổ, nâng cấp và xử lý sạt lở đê tả  sông  Bưởi  đoạn  K4  -  K8,  xã Thành Hưng và đê hữu sông Bưởi đoạn K6+785 - K8+305, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành.
	Thanh Hóa
	2016-2020
	56.000
	 
	 
	56.000
	 
	 
	 

	20
	Nâng cấp tuyến đê hữu sông Yên đoạn  từ   K0-K16+500  và  đê  tả sông   Thị   Long   đoạn   từ    K0- K6+500, huyện Nông Cống.
	Thanh Hóa
	2010-2017
	228.200
	 
	 
	228.200
	 
	 
	 

	21
	Đê Bãi Ngang, huyện Quỳnh Lưu (giai đoạn 2)
	Nghệ An
	2017-2020
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	22
	Nâng cấp tuyến đê sông Mơ, đoạn qua  các   xã  Tiến   Thủy,   Quỳnh Nghĩa,    Quỳnh    Bảng,    Quỳnh Thanh,  Quỳnh  Đôi,  Quỳnh  Yên, huyện Quỳnh Lưu
	Nghệ An
	2017-2021
	12.500
	 
	 
	12.500
	 
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	23
	Xử   lý   cấp  bách   đê   tả   Nghèn, huyện Lộc Hà
	Hà Tĩnh
	2020-2023
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	24
	Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn,  thành   phố  Hà  Tĩnh  (giai đoạn  2),  đoạn  từ  cầu  Cày  (K0) đến cầu Hộ Độ (K5+340)
	Hà Tĩnh
	2018-2020
	65.000
	 
	 
	65.000
	 
	 
	 

	25
	Củng  cố  nâng  cấp  đê  Hữu  Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót  đến núi Nam Giới,  huyện  Thạch  Hà,  tỉnh  Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	2018-2020
	16.500
	 
	 
	16.500
	 
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	26
	Củng cố nâng cấp tuyến đê kè Tả sông  Gianh  (đoạn  qua  thị  xã  Ba Đồn)
	Quảng Bình
	2016-2020
	68.800
	 
	 
	68.800
	 
	 
	 

	27
	Đê Ninh Hà
	Khánh Hòa
	2016-2020
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	28
	Dự án  đê bao dọc sông  Hậu tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2018-2022
	110.000
	 
	 
	110.000
	 
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	29
	Hệ thống đê bao ngăn mặn  Long Mỹ - Vị Thanh giai đoạn 2
	Hậu Giang
	2017-2020
	157.600
	 
	 
	157.600
	 
	 
	 

	b
	Xử lý cấp bách
	 
	2.325.000
	0
	0
	2.325.000
	0
	0
	 

	1
	Dự án xử lý cấp bách các sự cố đê điều giai đoạn 2016-2020
	Các địa phương có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt
	2016-2020
	485.000
	 
	 
	485.000
	 
	 
	 

	2
	Xử lý cấp bách đoạn đê xung yếu từ K8+600 - K13+700 tuyến đê Hà Châu
	Thái Nguyên
	2018-2019
	45.000
	 
	 
	45.000
	 
	 
	QĐ 1044/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách TW năm 2018

	3
	Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, tỉnh Bắc Giang
	Bắc Giang
	2018-2019
	120.000
	 
	 
	120.000
	 
	 
	

	4
	Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, tỉnh Hải Dương
	Hải Dương
	2018-2019
	150.000
	 
	 
	150.000
	 
	 
	

	5
	Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, tỉnh Thái Bình
	Thái Bình
	2018-2019
	130.000
	 
	 
	130.000
	 
	 
	

	6
	Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, tỉnh Hà Nam
	Hà Nam
	2018-2019
	135.000
	 
	 
	135.000
	 
	 
	

	7
	Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, tỉnh Nam Định
	Nam Định
	2018-2019
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	 
	

	8
	Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, tỉnh Ninh Bình
	Ninh Bình
	2018-2019
	110.000
	 
	 
	110.000
	 
	 
	

	9
	Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, tỉnh Ninh Bình
	Thanh Hóa
	2018-2019
	250.000
	 
	 
	250.000
	 
	 
	

	10
	Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	2018-2019
	80.000
	 
	 
	80.000
	 
	 
	

	11
	Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, tỉnh Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	2018-2019
	80.000
	 
	 
	80.000
	 
	 
	

	12
	Tuyến đê tả Lô (từ Vĩnh Lợi - Lâm Xuyên)
	Tuyên Quang
	2020
	20.000
	 
	 
	20.000
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	13
	Xử lý cấp bách đê tả Công đoạn K2+000-K5+000
	Thái Nguyên
	2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	

	14
	Xử lý cấp bách đê hữu Thương các đoạn K0-K1+500; K2+300-K5+300; K10-K17+500; K27+160-K30+200
	Bắc Giang
	2020
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	 
	

	15
	Xử lý cấp bách sự cố cống Liên Khê tại K101+200 đê tả Hồng
	Hưng Yên
	2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	

	16
	Nâng cấp đê hữu Trà Lý đoạn từ K13+000-K16+200
	Thái Bình
	2020
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	

	17
	Xử lý cấp bách công Hệ tại K16+150 đê hữu Hóa
	Thái Bình
	2020
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	

	18
	Nâng cấp tuyến đê tả Đào đoạn từ K15+000-K20+656
	Nam Định
	2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	

	19
	Nâng cấp tuyến đê tả Đào đoạn từ K25+890-K30+070
	Nam Định
	2020
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	

	20
	Xử lý cấp bách đê Đầm Cút đoạn K0-K14+000
	Ninh Bình
	2020
	45.000
	 
	 
	45.000
	 
	 
	

	21
	Xử lý cấp bách đê hữu Mã từ K53+450-K56+060
	Thanh Hóa
	2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	

	22
	Nâng cấp tuyến đê cửa sông Thái, huyện Quỳnh Lưu
	Nghệ An
	2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	

	23
	Đê Nam Trung (đê hữu Lam) đoạn từ K2+000-K8+230
	Nghệ An
	2020
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	

	24
	Xử lý cấp bách đê tả Nghèn, huyện Lộc Hà
	Hà Tĩnh
	2020
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	

	25
	Xử lý cấp bách đê Tân Long đoạn từ K0-K3+000
	Hà Tĩnh
	2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	

	26
	Xử lý cấp bách đê hữu Phủ, đoạn từ K10+000-K15+315
	Hà Tĩnh
	2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	

	27
	Đê cửa sông Phú Thọ
	Phú Thọ
	2020
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 
	Nghị Quyết số 797/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng

	28
	Đê bao vùng đông kênh 7 Xã
	An Giang
	2020
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 
	

	29
	Đê bao Sa Rài
	Đồng Tháp
	2020
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 
	

	30
	Nâng cấp hệ thống đê bao các cù lao  huyện Kế Sách
	Sóc Trăng
	2020
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 
	

	II-2
	Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các lưu vực sông
	1.575.200
	645.800
	0
	929.400
	0
	0
	 

	II-2-1
	ODA-SPRCC
	 
	645.800
	645.800
	0
	0
	0
	0
	 

	1
	Trồng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng chống lũ, sạt lở đất, hạn hán, bảo vệ khu dân cư một số khu vực trọng điểm huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
	 Lai Châu
	2017-2020
	60.000
	60.000
	 
	 
	 
	 
	Công văn 4808/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 14/6/2017 của Bộ KHĐT

	2
	Các dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Cao Bằng
	Cao Bằng
	2016-2020
	5.900
	5.900
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Trồng rừng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn và kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống lũ, sạt lở đất, hạn hán, bảo vệ dân cư các xã huyện Lạc Sơn.
	 Hòa Bình
	2017-2020
	143.700
	143.700
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Trồng, bảo vệ và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bôi và nâng cấp tuyến đê bao ngăn lũ sông Bôi kết hợp đường giao thông chạy lũ
	 Hòa Bình
	2017-2020
	165.700
	165.700
	 
	 
	 
	 
	Công văn số 8776/BKHĐT ngày 16/10/2017 của Bộ KHĐT

	5
	Trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã
	Sơn La
	2017-2020
	143.700
	143.700
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Trồng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống lũ, sạt lở đất, bảo vệ dân cư một số khu vực thuộc huyện Nam Trà My.
	Quảng Nam
	2017-2020
	126.800
	126.800
	 
	 
	 
	 
	

	II-2-2
	NSTW
	 
	929.400
	0
	0
	929.400
	0
	0
	 

	1
	Hệ thống bảo vệ nguồn nước trồng rừng, rừng đặc dụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang
	Hà Giang
	2017-2020
	76.200
	 
	 
	76.200
	 
	 
	 

	2
	Dự án  Bảo vệ và phát  triển  rừng các  huyện,  thành   phố  tỉnh   Lào Cai, giai đoạn 2011-2020
	Lào Cai
	2011-2020
	120.900
	 
	 
	120.900
	 
	 
	 

	3
	Dự án  đầu tư  trồng  rừng  và phát triển  rừng tỉnh  Yên Bái giai đoạn 2016-2020
	Yên Bái
	2016-2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	4
	Trồng  rừng  sản  xuất,  phòng  hộ, xây  dựng  vườn  cây  Bác  Hồ  tại ATK  và nâng cao năng lực phòng cháy,   chữa  cháy  rừng  tỉnh  Thái Nguyên GĐ 2016-2020
	Thái Nguyên
	2016-2020
	44.500
	 
	 
	44.500
	 
	 
	 

	5
	Dự án  phát triển  lâm  nghiệp  trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Tuyên Quang
	2016-2020
	45.000
	 
	 
	45.000
	 
	 
	 

	6
	Dự án bảo  vệ  và  phát  triển  rừng tỉnh     Lạng     Sơn     giai     đoạn 2016-2020
	Lạng Sơn
	2016-2020
	28.800
	 
	 
	28.800
	 
	 
	 

	7
	Trồng,  chăm  sóc  rừng phòng  hộ, đặc dụng, sản xuất.
	Thanh Hóa
	2016-2020
	249.400
	 
	 
	249.400
	 
	 
	 

	8
	Các dự án bảo vệ, phát triển  rừng phòng  hộ,  rừng đặc  dụng  và  sản xuất (Các dự án lâm sinh)
	Nghệ An
	2016-2020
	182.800
	 
	 
	182.800
	 
	 
	 

	9
	Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
	Quảng Nam
	2013-2020
	63.600
	 
	 
	63.600
	 
	 
	 

	10
	Dự  án bảo  vệ  và  phát  triển  rừng PH Hoài  Nhơn;   Hoài Ân;   Vĩnh Thạnh;   Vân   Canh;Phù Mỹ;Phù Cát;An Toàn;An Lão;Tây Sơn;ngập mặn
	Bình Định
	2011-2020
	94.200
	 
	 
	94.200
	 
	 
	 

	11
	Bảo  vệ  và  phát  triển  bền  vững rừng     tỉnh   Phú   Yên  giai   đoạn 2016-2020
	Phú Yên
	2016-2020
	4.000
	 
	 
	4.000
	 
	 
	 

	II-3
	Công trình kiểm soát lũ, tăng cường khả năng thoát lũ
	4.714.700
	1.927.700
	824.000
	1.860.200
	96.600
	6.200
	 

	II-3-1
	ODA-SPRCC
	 
	2.214.000
	1.927.700
	0
	191.000
	89.100
	6.200
	 

	1
	Nâng cấp, mở rộng tuyến thoát lũ, kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Hoàng Long, trồng tre chắn sóng đoạn từ cầu Trường Yên đến cầu Gián
	 Ninh Bình
	2017-2020
	80.200
	80.200
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nâng cấp, gia cố hệ thống thoát lũ và đê chống lũ huyện Yên Thành
	Nghệ An
	2017-2020
	72.200
	72.200
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Dự án sống chung với lũ huyện Vũ Quang
	 Hà Tĩnh
	2017-2020
	172.600
	172.600
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long (WB9).
	Vĩnh Long
	2017-2020
	497.200
	410.200
	 
	83.500
	 
	3.500
	 

	5
	Xây dựng hệ thống công trình ngăn triều, chống ngập cho thành phố Bạc Liêu và vùng lân cận.
	 Bạc Liêu
	2017-2018
	120.000
	120.000
	 
	 
	 
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	6
	Dự án Quản lý Giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (ADB-GFSI)
	Đồng Tháp, Tiền Giang
	2017-2020
	643.100
	613.600
	 
	29.500
	 
	 
	 

	7
	Nâng cao khả năng thoát lũ và thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng Tứ giác Long Xuyên (WB9).
	 A.Giang, K.Giang
	2017-2020
	628.700
	458.900
	 
	78.000
	89.100
	2.700
	 

	II-3-2
	TPCP
	 
	825.000
	0
	824.000
	1.000
	0
	0
	 

	1
	Hệ thống tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa
	2017-2020
	540.000
	 
	540.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Hệ thống tiêu úng Đông Sơn
	Thanh Hóa
	2019-2020
	77.000
	 
	77.000
	 
	 
	 
	 

	3
	Cống Tha La, cống Trà Sư
	An Giang
	2017-2020
	208.000
	 
	207.000
	1.000
	 
	 
	 

	II-3-3
	NSTW
	 
	1.675.700
	0
	0
	1.668.200
	7.500
	0
	 

	1
	Dự án tổng thể di dời dân cư khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
	Các địa phương liên quan
	2017-2020
	500.000
	 
	 
	500.000
	 
	 
	 

	2
	Chương trình tổng thể phòng chống lũ quét sạt lở đất các tỉnh miền núi phía Bắc
	Các địa phương liên quan
	2017-2020
	300.000
	 
	 
	300.000
	 
	 
	 

	3
	Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng ngập lũ Nam Cường
	Bắc Kạn
	2017
	67.500
	 
	 
	60.000
	7.500
	 
	 

	4
	Cải  tạo,  nâng  cấp  hệ  thống  tiêu Ngòi  Trang,  Ngòi  Hiêng,  huyện Hạ Hòa (giai  đoạn  1 + giai  đoạn 2)
	Phú Thọ
	2014-2018
	125.000
	 
	 
	125.000
	 
	 
	 

	5
	Dự án Trạm  bơm  tiêu cho các xã Sai Nga, sơn nga, thanh nga và thị trấn sông thao huyện Cẩm Khê
	Phú Thọ
	2016-2020
	58.000
	 
	 
	58.000
	 
	 
	 

	6
	Trạm  bơm  tiêu  Sơn  Tình,  huyện Cẩm Khê (giai  đoạn I: Xây dựng khu  đầu  mối  TB  và  kênh  chính Km0 đến Km9+400)
	Phú Thọ
	2016-2020
	223.000
	 
	 
	223.000
	 
	 
	 

	7
	Dự  án đầu  tư  công  trình  nạo vét kênh tiêu Hiền Lương, huyện Quế Võ
	Bắc Ninh
	2016-2020
	68.800
	 
	 
	68.800
	 
	 
	 

	8
	Thủy  lợi  đa  mục  tiêu  khắc  phục thiên  tai  ngập  úng vùng sản  xuất màu 3 xã, huyện Quế Sơn
	Quảng Nam
	2016-2020
	34.400
	 
	 
	34.400
	 
	 
	 

	9
	Tiêu  thoát  lũ  các  xã  Diên  Sơn  - Diên   Điền   -   Diên   Phú,   huyện Diên Khánh
	Khánh Hòa
	2017-2020
	4.000
	 
	 
	4.000
	 
	 
	 

	10
	Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu
	An Giang
	2016-2020
	65.000
	 
	 
	65.000
	 
	 
	 

	11
	Dự án đầu tư xây dựng kè chống ngập  dọc  theo  Quốc  lộ  1A  (qua huyện  Hoà  Bình  và  thị  xã  Giá Rai)
	Bạc Liêu
	2017-2020
	150.000
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 

	12
	Sửa chữa thay thế cửa van các cống vùng ĐBSCL để đóng mở chủ động
	ĐBSCL
	2017-2020
	80.000
	 
	 
	80.000
	 
	 
	 

	II-4
	Chống ngập lụt cho các thành phố lớn
	17.950.000
	5.000.000
	0
	12.950.000
	0
	0
	 

	1
	Chống ngập úng thành phố Hải Phòng
	Hải Phòng
	2017-2020
	1.700.000
	 
	 
	1.700.000
	 
	 
	 

	2
	Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị
	Cần Thơ
	2017-2020
	6.250.000
	5.000.000
	 
	1.250.000
	 
	 
	 

	3
	Dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh
	TP Hồ Chí Minh
	2017-2020
	10.000.000
	 
	 
	10.000.000
	 
	 
	 

	III
	PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN
	24.474.400
	5.328.900
	423.000
	13.519.600
	5.190.600
	12.300
	 

	III-1
	ODA (SP-RCC)
	10.065.000
	5.328.900
	0
	65.000
	4.658.800
	12.300
	 

	a
	Phòng chống sạt lở bờ sông
	 
	6.302.400
	2.059.500
	0
	65.000
	4.177.900
	0
	 

	1
	Xây dựng kè chống sạt lở bờ suối Nậm Bum, thị trấn Mường Tè
	Lai Châu
	2017-2020
	44.300
	500
	 
	 
	43.800
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	2
	Kè bảo vệ khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn
	 Lai Châu
	2017-2020
	75.000
	75.000
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kè bảo vệ cư dân khu vực đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
	Lào Cai
	2017-2020
	120.400
	120.400
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kè bờ trái sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	 Cao Bằng
	2017-2020
	281.000
	281.000
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kè chống lũ trên sông Cầu bảo vệ phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên và khu công nghiệp gang thép 
	Thái Nguyên
	2017-2020
	60.200
	60.200
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nâng cấp, gia cố, tăng khả năng thoát lũ và chống sạt lở bờ sông Đáy trên toàn tuyến sông Đáy thuộc địa phận tỉnh Hà Nam (Nguồn vốn gồm: Chương trình SP-RCC, trái phiếu Chính phủ, dự phòng ngân sách, vượt thu, ODA)
	 Hà Nam
	2017-2020
	4.360.000
	360.000
	 
	 
	4.000.000
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	7
	Xử lý đột xuất, cấp bách kè tả Vạc đoạn từ K22+800 đến K27+000 thuộc địa phận xã Kim Chính; trồng rừng ngập mặn kết hợp tường và kè chắn sóng đê biển Bình Minh III, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
	 Ninh Bình
	2017-2020
	118.300
	118.300
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Xây dựng Kè chống xói lở khẩn cấp thượng lưu hai bờ sông Thác Ma
	Quảng Trị
	2017-2020
	40.100
	40.100
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Kè chống xói lở đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
	 Phú Yên
	2017-2018
	50.100
	21.000
	 
	 
	29.100
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	10
	Kè chống sạt lở bờ tây sông Ayun Pa, đoạn qua thị xã Ayun Pa.
	 Gia Lai
	2017-2019
	232.000
	167.000
	 
	 
	65.000
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	11
	Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông.
	 Đắk Lắk
	2017-2018
	60.000
	20.000
	 
	 
	40.000
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	12
	Kè chống sạt lở, biến đổi khí hậu ven sông Vàm Cỏ Tây - Thành phố Tân An, tỉnh Long An
	 Long An
	2017-2020
	418.000
	418.000
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Xói lở bờ biển từ kênh 9 đến Kênh 5, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (SP-RCC)
	Kiên Giang
	2017-2020
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Kè chống sạt lở bờ sông Tiền thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
	Đồng Tháp
	2017-2020
	100.000
	100.000
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (GĐ2)
	An Giang
	2017-2020
	250.000
	185.000
	 
	65.000
	 
	 
	 

	16
	Kè chống sạt lở bờ sông bảo vệ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang (đoạn từ cầu Tôn Đức Thắng đến rạch Dung)
	An Giang
	2017-2020
	63.000
	63.000
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Phòng chống sạt lở bờ biển
	 
	3.762.600
	3.269.400
	0
	0
	480.900
	12.300
	 

	1
	Xử lý sạt lở bờ biển Sầm Sơn, thị xã Sầm Sơn
	 Thanh Hóa
	2017-2019
	330.000
	90.000
	 
	 
	240.000
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	2
	Dự án cấp bách Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Nham, huyên Quảng Xương
	 Thanh Hóa
	2017-2020
	80.200
	80.200
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xây dựng kè chống sạt lở và hệ thống cống kiểm soát mặn Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn
	 Thanh Hóa
	2017-2020
	120.400
	120.400
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xây dựng củng cố đê, kè chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ 
	 Quảng Bình
	2017-2020
	60.200
	60.200
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kè biển chống xâm thực huyện Lọc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đoạn từ K3+00 đến K11+105
	 Hà Tĩnh
	2017-2020
	76.500
	38.700
	 
	 
	37.800
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	6
	Kè chống sạt lở bờ khẩn cấp, đoạn Thuận An – Tư Hiền
	 Thừa Thiên Huế
	2017-2020
	200.700
	200.700
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam, thành phố Hội An
	 Quảng Nam
	2017-2018
	77.900
	22.700
	 
	 
	55.200
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	8
	Kè chống sạt lở, bồi lấp cửa biển Đà Diễn
	 Phú Yên
	2017-2020
	144.500
	144.500
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp Cồn trứng, xã Trường Long Hoà, Huyện Duyên Hải.
	 Trà Vinh
	2017-2019
	45.000
	45.000
	 
	 
	 
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2012-2015

	10
	Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó với BĐKH khu vực rạch Cái Sơn 
	Cần Thơ
	2017-2020
	315.000
	315.000
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Xói lở bờ biển Nam Tiểu Dừa đến Bắc Hương Mai, H.U Minh thuộc dự án  Kè tạo bãi trồng rừng ngập mặn ven biển Tây, tỉnh Cà Mau (SP-RCC)
	Cà Mau
	2017-2020
	187.000
	187.000
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Bờ biển Gò Công Đông giai đoạn 1
	Tiền Giang
	2017-2020
	486.000
	486.000
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Xói lở bờ biển từ cầu Mỹ Thanh 2 đến ranh Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2017-2020
	100.000
	100.000
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Kè giảm sóng tạo bãi, gây bồi, tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	2017-2020
	80.000
	80.000
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Kè phòng chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Dốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau 
	Cà Mau
	2017-2020
	220.000
	220.000
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Xói lở bờ biển phía Nam cống Lung Ranh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (ODA, Vốn tái thiết CHLB Đức)
	Cà Mau
	2017-2020
	50.000
	50.000
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Kè bảo vệ bờ biển huyện Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển thuộc dự án Trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông ven biển, tỉnh Cà Mau (SP-RCC)
	Cà Mau
	2017-2020
	179.000
	179.000
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Đầu tư cơ sở hạ tầng đề phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm, trồng rừng nhằm cải thiện sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng biển tỉnh Cà Mau (WB9)
	Cà Mau
	2017-2020
	607.100
	525.000
	 
	 
	75.000
	7.100
	 

	19
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phòng, chống xói lở bờ biển và hỗ trợ nuôi trồng Thủy sản huyện An Minh, An Biên, Kiên Giang (WB9).
	Kiên Giang
	2017-2020
	403.100
	325.000
	 
	 
	72.900
	5.200
	 

	III-2
	TPCP
	743.000
	0
	423.000
	0
	320.000
	0
	 

	1
	Kè chống sạt lở bờ sông Cầu, thành phố Bắc Kạn
	 Bắc Kạn
	2017-2020
	153.000
	 
	153.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng, thành phố Lào Cai
	Lào Cai
	2017-2020
	590.000
	 
	270.000
	 
	320.000
	 
	 

	III-3
	NSTW
	13.666.400
	0
	0
	13.454.600
	211.800
	0
	 

	III-3-1
	Trung hạn
	 
	7.896.400
	0
	0
	7.684.600
	211.800
	0
	 

	a
	Phòng chống sạt lở bờ sông
	 
	5.764.700
	0
	0
	5.568.000
	196.700
	0
	 

	1
	Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn III)
	Lạng Sơn
	2012-2019
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 
	 

	2
	Tuyến kè chống xói, lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18 (2) đến  mốc  19,  xã  Ka  Lăng, huyện Mường Tè
	Lai Châu
	2017-2020
	33.400
	 
	 
	33.400
	 
	 
	 

	3
	Kè Cánh Chín xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai
	Lào Cai
	2014-2019
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	 
	 

	4
	Kè 2  bên  suối  khu  trung  tâm  xã Bản Hồ, huyện Sa Pa (bảo vệ dân cư), nạo vét lòng suối
	Lào Cai
	2020-2022
	7.500
	 
	 
	7.500
	 
	 
	 

	5
	Kè sông  Hồng di dân  tái định  cư khu vực Cánh Chín, xã Vạn Hòa, thành  phố  Lào  Cai  (đoạn  từ  cầu Phố  Mới  đến  xa  Vạn Hòa)  (Giai đoạn 1)
	Lào Cai
	2015-2020
	247.200
	 
	 
	247.200
	 
	 
	 

	6
	Kè  chống  sạt  lở,  chỉnh  trị  dòng chảy,  nạo vét gia cố bờ sông Bùi đoạn  thị  trấn  Lương  Sơn,  huyện Lương Sơn
	Hòa Bình
	2019-2020
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 
	 

	7
	Kè Lợi Đầm, kè Đế, kè Đồng Nhì,  kè  Đồng Lạc,  kè  Mỹ Trung 2
	Nam Định
	2018-2020
	23.300
	 
	 
	23.300
	 
	 
	 

	8
	Dự án  xử  lý  khẩn cấp sạt   lở  bờ hữu sông Hồng đoạn từ mỏ 2 đến mỏ 3, từ mỏ 5 kè Nguyên Lý đến đầu  kè  lát   mái   Chương  Xá  và đoạn từ  mỏ  hàn số  4 kè  Chương Xá đến hết kè Vũ Điện, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	Hà Nam
	2012-2017
	148.000
	 
	 
	148.000
	 
	 
	 

	9
	Kè xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lò, huyện Quan Sơn.
	Thanh Hóa
	2013-2018
	38.700
	 
	 
	38.700
	 
	 
	 

	10
	Kè xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lèn,  đoạn  qua   huyện  Hà Trung.
	Thanh Hóa
	2016-2020
	69.900
	 
	 
	69.900
	 
	 
	 

	11
	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lam,  đoạn  qua  các  xã  Cát  Văn, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Võ Liệt, huyện Thanh Chương
	Nghệ An
	2018-2020
	30.500
	 
	 
	30.500
	 
	 
	 

	12
	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Hiếu,  đoạn  qua  thị  trấn  Tân  Lạc và  xã   Châu  Hạnh,  huyện   Quỳ Châu
	Nghệ An
	2018-2020
	23.000
	 
	 
	23.000
	 
	 
	 

	13
	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lam,  đoạn  qua các  xã Nam Sơn, Bắc  Sơn,  Đặng  Sơn,  huyện  Đô Lương
	Nghệ An
	2018-2020
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 

	14
	Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Cu Đê  (xử  lý  các  điểm  sạt  lở  xung yếu)
	TP. Đà Nẵng
	2016-2020
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 
	 

	15
	Kè chống sạt lở  sông Lạch Cầu 2 và Lạch Cầu 3, TP Cam Ranh
	Khánh Hòa
	2017-2019
	19.600
	 
	 
	19.600
	 
	 
	 

	16
	Kè bảo vệ bờ  sông Tô Hạp đoạn qua  thị  trấn  Tô  Hạp  và  xã  Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn
	Khánh Hòa
	2018-2020
	24.600
	 
	 
	24.600
	 
	 
	 

	17
	Kè và đường dọc sông nhánh nối sông cái và sông Đồng Đen
	Khánh Hòa
	2018-2020
	31.600
	 
	 
	31.600
	 
	 
	 

	18
	Kè và đường ven đầm Thủy Triều (Đoạn   từ   đường   Lê   Lợi   đến đường Yersin), huyện Cam Lâm
	Khánh Hòa
	2020-2023
	2.000
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 

	19
	Cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh; Kè  bờ  hữu  sông  Cái  và  kè  bờ sông  Cái  qua  xã  Vĩnh  Phương, thành phố Nha Trang
	Khánh Hòa
	2020-2023
	23.200
	 
	 
	23.200
	 
	 
	 

	20
	Dự án Kè chống sạt  lở  sông Đắk Nang thôn Phú Tân xã Đắk Nang huyện Krông Nô
	Đắk Nông
	2020-2022
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	 
	 

	21
	Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter
	Kon Tum
	2020-2022
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	 
	 

	22
	Bờ tả sông Sài Gòn (đoạn còn lại) từ rạch Cầu Ngang đến Khu đô thị Thủ Thiêm
	TP. Hồ Chí Minh
	2016-2020
	362.000
	 
	 
	362.000
	 
	 
	 

	23
	Kè chống sạt lở kênh Cầu Duyên, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa
	 Long An
	2017-2020
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 
	 

	24
	Kè thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
	Long An
	2017-2020
	204.000
	 
	 
	165.000
	39.000
	 
	 

	25
	Xử lý sạt lở bờ sông Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Long An
	2017-2020
	155.000
	 
	 
	155.000
	 
	 
	 

	26
	Kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An
	Long An
	2017-2020
	55.000
	 
	 
	55.000
	 
	 
	 

	27
	Kè chống sạt lở Kênh Nước Mặn (phía bờ đông) xã Long Hựu Đông, Long Hựu Tây, huyện Cần Đước
	Long An
	2017-2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	28
	Dự án xử lý chống sạt lở kênh Dương Văn Dương (đoạn từ ngã 3 Tuyên Nhơn đến cầu Bún Bà Của, Quốc lộ 62)
	Long An
	2017-2020
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	 
	 

	29
	Kè  thị  trấn  Đông  Thành  huyện Đức Huệ
	Long An
	2017-2020
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 

	30
	Xử lý  sạt  lở  bờ sông  Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Long An
	2018-2020
	45.000
	 
	 
	45.000
	 
	 
	 

	31
	Xử lý sạt lở bờ sông Ba Rài, thị xã Cai Lậy (đoạn từ cầu Cai Lậy (QL1) đến UBND xã Tân Bình)
	Tiền Giang
	2017-2020
	135.500
	 
	 
	120.000
	15.500
	 
	 

	32
	Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại Cù Lao Tân Long thành phố Mỹ Tho
	Tiền Giang
	2017-2020
	97.700
	 
	 
	90.000
	7.700
	 
	 

	33
	Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực Cù Lao Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy
	Tiền Giang
	2017-2020
	75.100
	 
	 
	60.000
	15.100
	 
	 

	34
	Xử lý sạt lở Kênh 28 (sông Cái Bè) tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè
	Tiền Giang
	2017-2020
	40.900
	 
	 
	30.000
	10.900
	 
	 

	35
	Xử lý sạt lở bờ Bắc rạch Bảo Định, thành phố Mỹ Tho
	Tiền Giang
	2017-2020
	58.000
	 
	 
	50.000
	8.000
	 
	 

	36
	Kè  chống  sạt  lở  bờ  sông  Kênh Chà  Và,  khu  vực  phường  Đông Thuận,  thị   xã  Bình   Minh,   tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2018-2020
	45.000
	 
	 
	45.000
	 
	 
	 

	37
	Dự án kè chống sạt lở bờ sông khu vực thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2017-2020
	49.000
	 
	 
	49.000
	 
	 
	 

	38
	Kè chống sạt lở bờ sông Rạch Vồn, khu vực phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 
	Vĩnh Long
	2017-2020
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	39
	Kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ, khu vực phường 1, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2017-2020
	90.000
	 
	 
	90.000
	 
	 
	 

	40
	Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ đầu cù lao An Bình đến phà An Bình) xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2017-2020
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 

	41
	Kè chống sạt lở bờ sông Măng Thít - Khu Vực 10B, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2017-2020
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	42
	Kè chống sạt lở bờ sông Chà Và khu vực phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2017-2020
	100.000
	 
	 
	100.000
	 
	 
	 

	43
	Kè chống sạt lở bờ sông khu vực xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2017-2020
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 

	44
	Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2017-2020
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 

	45
	Kè chống sạt lở hai bên bờ sông Giao Hòa đoạn tiếp giáp sông Ba Lai huyện Châu Thành, Bình Đại
	Bến Tre
	2017-2020
	65.000
	 
	 
	65.000
	 
	 
	 

	46
	Gia cố chống sạt lở bờ sông khu vực xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre
	Bến Tre
	2017-2020
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	47
	Kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
	Bến Tre
	2017-2020
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 
	 

	48
	Sạt lở bờ sông Bến Tre khu vực xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Bến Tre
	2017-2020
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	 
	 

	49
	Kè chống sạt lở Cồn Phú Đa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
	Bến Tre
	2017-2020
	43.500
	 
	 
	40.000
	3.500
	 
	 

	50
	Hỗ trợ đầu tư hoàn chỉnh dự án phòng chống sạt lở bờ sông để bảo vệ dân cư tại các khu vực xung yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	2017-2020
	75.000
	 
	 
	75.000
	 
	 
	 

	51
	Dự án kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực chợ Bình Thành huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	2017-2020
	90.000
	 
	 
	75.000
	15.000
	 
	 

	52
	Kè chống xói lở Sa Đéc giai đoạn III, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	2017-2020
	59.000
	 
	 
	59.000
	 
	 
	 

	53
	Kè Hổ Cứ, xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	2017-2020
	130.000
	 
	 
	130.000
	 
	 
	 

	54
	Kè Bình Thành đến Vàm Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp (GĐ2)
	Đồng Tháp
	2017-2020
	132.000
	 
	 
	130.000
	2.000
	 
	 

	55
	Xử lý sạt lở khẩn cấp trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (GĐ1) 
	Đồng Tháp
	2017-2020
	65.000
	 
	 
	65.000
	 
	 
	 

	56
	Kè bờ từ đoạn kè Bình Thành đến Vàm Phong Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 
	Đồng Tháp
	2017-2020
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 

	57
	Xử lý cấp bách sông Tiền khu vực xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
	Đồng Tháp
	2017-2020
	35.000
	 
	 
	35.000
	 
	 
	 

	58
	Kè chống sạt lở sông Tiền bảo vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
	An Giang
	2017-2020
	105.000
	 
	 
	105.000
	 
	 
	 

	59
	Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn từ Cần Xây-Nhà máy thủy sản Giang Long tỉnh An Giang
	An Giang
	2017-2020
	55.000
	 
	 
	55.000
	 
	 
	 

	60
	Xử lý sạt lở bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
	An Giang
	2017-2020
	135.000
	 
	 
	135.000
	 
	 
	 

	61
	Nâng cấp hệ thống đê cấp III vùng Đông kênh Bảy Xã, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 
	An Giang
	2017-2020
	45.000
	 
	 
	45.000
	 
	 
	 

	62
	Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	An Giang
	2017-2020
	35.000
	 
	 
	35.000
	 
	 
	 

	63
	Dự án xử lý sạt lở sông Hậu bảo vệ Quốc lộ 91 đoạn qua huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
	An Giang
	2017-2020
	140.000
	 
	 
	140.000
	 
	 
	 

	64
	Kè chống sạt lở bờ sông Cái Sắn, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tinh An Giang
	An Giang
	2017-2020
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	65
	Kè bảo vệ thị trấn Long Bình (sông Bình Ghi), huyện An Phú, tỉnh An Giang
	An Giang
	2017-2020
	55.000
	 
	 
	55.000
	 
	 
	 

	66
	Khu vực  sông  Láng Thé,  xã Đại Phước,  huyện   Càng  Long,  tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh
	2019-2020
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	 
	 

	67
	Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu  vực Cù  lao  ấp  Long  Trị,  xã Long  Đức,  thành  phố  Trà  Vinh (giai đoạn 2)
	Trà Vinh
	2019-2020
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	68
	Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực Cù lao ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh
	2016-2020
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 
	 

	69
	Khu vực sông Láng Thé, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh
	2016-2020
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 
	 

	70
	Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Long Phú
	Sóc Trăng
	2019-2020
	8.000
	 
	 
	8.000
	 
	 
	 

	71
	Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Kế Sách
	Sóc Trăng
	2019-2020
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 

	72
	Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2019-2020
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 

	73
	Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2016-2020
	120.000
	 
	 
	120.000
	 
	 
	 

	74
	Khắc phục sạt lở bờ sông Rạch Vọp (đoạn qua khu vực chợ Cầu Lộ, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách) tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2016-2020
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	75
	Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Long Phú (sông Hậu, rạch Mọp và sông Saintard) tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2016-2020
	23.000
	 
	 
	23.000
	 
	 
	 

	76
	Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2016-2020
	80.000
	 
	 
	80.000
	 
	 
	 

	77
	Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông đặc biệt nguy hiểm đoạn sông Hậu, đoạn sông Saintard (thị trấn Đại Ngãi) và đoạn Rạch Mọp (xã Song Phụng), huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2016-2020
	32.000
	 
	 
	30.000
	2.000
	 
	 

	78
	Gia cố đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm từ cống số 2 đến cống số 4, tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2016-2020
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	79
	Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	2016-2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	80
	Sạt lở sông Cái Côn, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
	Hậu Giang
	2016-2020
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 
	 

	81
	Khắc phục sạt lở khu vực thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
	Hậu Giang
	2016-2020
	65.000
	 
	 
	65.000
	 
	 
	 

	82
	Kè chống sạt lở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
	Hậu Giang
	2016-2020
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 
	 

	83
	Kè chống sạt lở tuyến đường tránh, sạt lở ấp Thạnh Lợi, ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh và tuyến kênh Ba Láng, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
	Hậu Giang
	2016-2020
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	84
	Xây dựng kè chống sạt lở kênh xáng Xà No đoạn thuộc địa bàn huyện Vị Thủy và Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 
	Hậu Giang
	2016-2020
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	85
	Bờ kè chống sạt lở kênh 13 và kênh 10 Thước tại khu vực trung tâm huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
	Hậu Giang
	2016-2020
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	86
	Khắc phục sạt lở cấp bách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
	Hậu Giang
	2016-2020
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 

	87
	Kè  chống  sạt   lở   sông   Ô  Môn (đoạn từ  cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích),  phường Thới  Hòa, quận Ô Môn  (phía  bờ  trái  sông  Ô  Môn, hướng từ  cầu  Ô Môn  trở  ra sông Hậu)
	Cần Thơ
	2019-2020
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 

	88
	Kè chống sạt lở  khu vực chợ Mỹ Khánh, huyện Phong  Điền, thành phố Cần Thơ
	Cần Thơ
	2019-2020
	18.800
	 
	 
	18.800
	 
	 
	 

	89
	Kè  chống  sạt  lở  sông  Ô  Môn  - Khu  vực  Thới  An  quận  Ô  Môn (phía  bờ  phải)   -  (đoạn  từ   rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu)
	Cần Thơ
	2019-2020
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 

	90
	Dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn - khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải), thành phố Cần Thơ 
	Cần Thơ
	2016-2020
	152.000
	 
	 
	115.000
	37.000
	 
	 

	91
	Kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích), phường Thới Hòa, quận Ô Môn (phía bờ trái sông Ô Môn, hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu), thành phố Cần Thơ
	Cần Thơ
	2016-2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	92
	Kè chống sạt lở sông Bình Thủy, phường An Thới (đoạn từ cầu Rạch Dứa đến Chùa Ông), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
	Cần Thơ
	2016-2020
	81.000
	 
	 
	60.000
	21.000
	 
	 

	93
	Kè chống sạt bờ sông tại vị trí có nguy cơ sạt lở nguy hiểm tại khu vực ngã ba sông Ô Môn và Rạch Tra, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
	Cần Thơ
	2016-2020
	50.000
	 
	 
	30.000
	20.000
	 
	 

	94
	Dự  án  đầu  tư  xây  dựng  Kè  cấp bách  tại   xã  Tân  Thuận,  huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
	Cà Mau
	2016-2020
	131.800
	 
	 
	131.800
	 
	 
	 

	95
	Dự  án  đầu  tư  xây  dựng  Bờ  kè chống  sạt  lở  khu  dân  cư  thị  trấn Năm  Căn,  huyện  Năm  Căn,  tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1)
	Cà Mau
	2017-2020
	43.900
	 
	 
	43.900
	 
	 
	 

	96
	Kè sông Bảo Định đoạn từ cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh Vành Đai 
	Kiên Giang
	2017-2020
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 

	b
	Phòng chống sạt lở bờ biển
	 
	2.131.700
	0
	0
	2.116.600
	15.100
	0
	 

	1
	Sửa chữa khẩn  cấp kè  biển  Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh
	Quảng Trị
	2020-2022
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 

	2
	Sửa chữa khẩn  cấp kè  biển  (Cửa Việt)
	Quảng Trị
	2020-2022
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 

	3
	Chống xói lở  khẩn cấp và bảo vệ bờ  biển  xã  đảo  Tam  Hải,  huyện Núi Thành (giai đoạn 4)
	Quảng Nam
	2020-2022
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	4
	Chống  xói  lở  khẩn  cấp  bờ  biển Cửa Đại, thành phố Hội An
	Quảng Nam
	2020-2023
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	 
	 

	5
	Kè chống  xâm  thực  bờ  biển  Hội An (giai đoạn 2)
	Quảng Nam
	2016-2020
	8.000
	 
	 
	8.000
	 
	 
	 

	6
	Kè biển chống xói lở đoạn từ phía Nam  cầu   Trần   Hưng   Đạo  đến Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh
	Khánh Hòa
	2020-2022
	4.200
	 
	 
	4.200
	 
	 
	 

	7
	Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh
	Khánh Hòa
	2020-2022
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	8
	Kè  chống  sạt  lở  bờ  Bắc  thị  trấn Diên Khánh
	Khánh Hòa
	2014-2018
	85.300
	 
	 
	85.300
	 
	 
	 

	9
	Kè bờ biển thị trấn  Vạn Giã (giai đoạn 1)
	Khánh Hòa
	2016-2020
	59.300
	 
	 
	59.300
	 
	 
	 

	10
	Kè biển An Chấn
	Phú Yên
	2017-2021
	3.000
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 

	11
	Dự  án  Kè  chống  xói  lở  bờ  sông Ba,  đoạn  qua  thị  trấn  Phú  Thứ, huyện Tây Hòa
	Phú Yên
	2020-2021
	39.900
	 
	 
	39.900
	 
	 
	 

	12
	Kè   chống   xói   lở   khu   dân   cư phường Xuân Thành
	Phú Yên
	2016-2020
	24.400
	 
	 
	24.400
	 
	 
	 

	13
	Kè chống  sạt  lở  bờ  biển,  bảo vệ dân cư  khu vực xã Nhơn Hải đến xã Thanh Hải huyện Ninh Hải
	Ninh Thuận
	2020-2021
	52.500
	 
	 
	52.500
	 
	 
	 

	14
	Kè chống sạt  lở khu vực cảng Cà Ná
	Ninh Thuận
	2020-2021
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	 
	 

	15
	Xử lý sạt lở khu vực Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông
	Tiền Giang
	2016-2020
	39.500
	 
	 
	35.000
	4.500
	 
	 

	16
	Xói lở bờ biển Gò Công Đông (Xói lở bờ biển Gò Công Đông và Xói lở bờ biển phía Nam khu du lịch Gò Công Đông)
	Tiền Giang
	2016-2020
	34.200
	 
	 
	30.000
	4.200
	 
	 

	17
	Kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Ngoài, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 
	Bến Tre
	2016-2020
	43.000
	 
	 
	40.000
	3.000
	 
	 

	18
	Kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Nhàn, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
	Bến Tre
	2016-2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	19
	Kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vục Cồn Bửng xã Thạnh Phong, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
	Bến Tre
	2016-2020
	63.400
	 
	 
	60.000
	3.400
	 
	 

	20
	Xói lở bờ biển khu vực xã Thừa Đức, huyện Bình Đại
	Bến Tre
	2016-2020
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	 
	 

	21
	Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp Cồn Nhàn, xã Đông Hải, huyện Duyên  Hải,  tỉnh  Trà  Vinh  (giai đoạn 2)
	Trà Vinh
	2020-2021
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	22
	Xây  dựng  kè  bảo  vệ  đoạn  xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh thuộc tuyến đê Long Hữu - Hiệp Thạnh
	Trà Vinh
	2020-2021
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	23
	Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh
	2016-2020
	150.000
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 

	24
	Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp Cồn Nhàn, xã Đông Hải, H.Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh
	2016-2020
	90.000
	 
	 
	90.000
	 
	 
	 

	25
	Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (GĐ2)
	Trà Vinh
	2016-2020
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 

	26
	Đoạn kè cấp bách xử lý sạt  lở cửa sông ven biển  thị trấn  Gành Hào, huyện Đông Hải
	Bạc Liêu
	2018-2020
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	27
	Đoạn kè xử lý cửa sông thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	2016-2020
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 

	28
	Đoạn kè cấp bách xử lý sạt lở cửa sông ven biển thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	2016-2020
	80.000
	 
	 
	80.000
	 
	 
	 

	29
	Xói lở bờ biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	2016-2020
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 

	30
	Đoạn kè cấp bách phòng chống sạt lở bảo vệ đê biển khu vực cửa biển Nhà Mát (bờ phía đông kênh 30/4) tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	2016-2020
	35.000
	 
	 
	35.000
	 
	 
	 

	31
	Bờ kè chống sạt lở tại cửa biển Hương Mai (đoạn từ Cống Hương Mai đến đê biển Tây), xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
	Cà Mau
	2016-2020
	35.000
	 
	 
	35.000
	 
	 
	 

	32
	Kè cấp bách bảo vệ bở biển Đông khu vực cửa biển Rạch Gốc, cửa biển Vàm Xoay, tỉnh Cà Mau
	Cà Mau
	2016-2020
	190.000
	 
	 
	190.000
	 
	 
	 

	33
	Kè chống sạt lở bờ biển Đông đoạn từ Đất Mũi đến cửa biển Vàm Xoáy, tỉnh Cà Mau 
	Cà Mau
	2016-2020
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	 
	 

	34
	Kè chống xói lở cửa biển Hốc Năng, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
	Cà Mau
	2016-2020
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	 
	 

	35
	Kè chống xói lở bờ biển đoạn từ Kênh Năm Ô Rô đến Kênh Năm, tỉnh Cà Mau
	Cà Mau
	2016-2020
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	36
	Xử lý xói lở bảo vệ tuyến đê biển Tây (9 đoạn), tỉnh Cà Mau
	Cà Mau
	2016-2020
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 

	37
	Kè cấp bách bảo vệ đê biển Tây (đoạn từ cống Sào Lưới đến Bắc cống Đá Bạc và đoạn từ nam Đá Bạc hướng về Kênh Mới) tỉnh Cà Mau
	Cà Mau
	2016-2020
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 
	 

	38
	Kè  chống  xói  lở  cửa  biển  Hốc Năng, huyện Ngọc Hiển
	Cà Mau
	2019-2020
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 

	39
	Kè  chống  sạt   lở   khu  vực  Mũi Rãnh, huyện An Biên
	Kiên Giang
	2017-2020
	12.500
	 
	 
	12.500
	 
	 
	 

	40
	Kè  chống  sạt   lở   khu  vực  Xẻo Nhàu, huyện An Minh
	Kiên Giang
	2017-2020
	22.500
	 
	 
	22.500
	 
	 
	 

	41
	Xói lở bờ biển Mũi Rãnh, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	Kiên Giang
	2017-2020
	75.000
	 
	 
	75.000
	 
	 
	 

	42
	Xói lở bờ biển khu vực Xẻo Nhàu, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	Kiên Giang
	2017-2020
	85.000
	 
	 
	85.000
	 
	 
	 

	43
	Kè chống sạt lở bờ biển khu vực Hòn Quéo, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	Kiên Giang
	2017-2020
	80.000
	 
	 
	80.000
	 
	 
	 

	III-3-2
	Xử lý khẩn cấp
	 
	5.770.000
	0
	0
	5.770.000
	0
	0
	 

	1
	Xử lý khẩn cấp nguồn DPNSTW 2018
	 
	2018-2020
	3.252.000
	 
	 
	3.252.000
	 
	 
	 

	2
	Xử lý khẩn cấp nguồn DPNSTW 2019
	 
	2019-2020
	2.518.000
	 
	 
	2.518.000
	 
	 
	 

	IV
	PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN
	74.522.700
	29.238.600
	28.226.500
	6.648.300
	5.484.200
	4.925.100
	 

	IV-1
	Các dự án xây dựng, nâng cấp hồ chứa
	40.289.900
	10.531.400
	16.865.800
	3.247.800
	4.719.800
	4.925.100
	 

	IV-1-1
	ODA (SPRCC)
	 
	11.082.100
	10.531.400
	0
	89.400
	461.300
	0
	 

	1
	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, đảm bảo an toàn chống lũ khoảng 450 hồ chứa nước Thủy lợi (Dự án WB8)
	Các cơ quan, địa phương liên quan
	2017-2020
	8.852.500
	8.324.400
	 
	89.400
	438.700
	 
	 

	2
	Xây dựng hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An
	 Cao Bằng
	2017-2020
	100.000
	100.000
	 
	
	 
	 
	Chuyển tiếp 2012-2015

	3
	Nâng cấp, gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn
	 Yên Bái
	2017-2019
	66.600
	60.000
	 
	
	6.600
	 
	Chuyển tiếp 2012-2015

	4
	Xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước cho huyện đảo Bạch Long Vĩ.
	 Hải Phòng
	2017-2019
	43.500
	27.500
	 
	
	16.000
	 
	Chuyển tiếp 2012-2015

	5
	Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga, xã Chư Don, huyện Chư Puh
	 Gia Lai
	2017-2020
	160.500
	160.500
	 
	
	 
	 
	 

	6
	Xây dựng hồ chứa nước Tầu Dầu 2, huyện Đăk Pơ
	Gia Lai
	2017-2020
	146.100
	146.100
	 
	
	 
	 
	 

	7
	Hồ chứa nước Đắk Pokei, thành phố Kon Tum
	 Kon Tum
	2017-2020
	321.100
	321.100
	 
	
	 
	 
	 

	8
	Xây dựng hồ chứa nước Yên Ngựa
	Đắk lắk
	2017-2020
	104.300
	104.300
	 
	
	 
	 
	 

	9
	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số hạng mục của hồ Eakao
	 Đắk Lắk
	2017-2018
	40.100
	40.100
	 
	
	 
	 
	 

	10
	Hồ chứa nước Đắk N'Ting, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
	Đắk Nông
	2017-2020
	96.300
	96.300
	 
	
	 
	 
	 

	11
	Xây dựng hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
	 Quảng Nam
	2017-2020
	160.600
	160.600
	 
	
	 
	 
	 

	12
	Hồ chứa nước sông Than
	Ninh Thuận
	2017-2020
	589.100
	589.100
	 
	
	 
	 
	 

	13
	Xây dựng hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền
	Ninh Thuận
	2017-2020
	144.500
	144.500
	 
	
	 
	 
	 

	14
	Công trình hồ chứa nước Kapet, huyện Hàm Thuận Nam
	 Bình Thuận
	2017-2020
	136.500
	136.500
	 
	
	 
	 
	 

	15
	Xây dựng hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang
	Hậu Giang
	2017-2020
	108.400
	108.400
	 
	
	 
	 
	 

	16
	Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau
	Cà Mau
	2017-2020
	12.000
	12.000
	 
	
	 
	 
	 

	IV-1-2
	TPCP
	 
	20.650.500
	0
	16.865.800
	0
	3.784.700
	0
	 

	1
	Hồ Nậm Cắt
	Bắc Kạn
	2019-2020
	300.000
	 
	300.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Hồ chứa nước kết hợp phòng lũ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn
	Lạng Sơn
	2017-2020
	3.449.400
	 
	2.430.000
	 
	1.019.400
	 
	 

	3
	Hồ Bản Mòng
	Sơn La
	2016-2020
	252.000
	 
	252.000
	 
	 
	 
	 

	4
	Hồ chứa nước kết hợp phòng lũ Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ
	Phú Thọ
	2017-2020
	1.221.000
	 
	522.000
	 
	699.000
	 
	 

	5
	Hồ chứa nước kết hợp phòng lũ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình
	Hòa Bình
	2017-2020
	2.920.000
	 
	1.755.000
	 
	1.165.000
	 
	 

	6
	Hồ chưa nước kết hợp phòng lũ Xà Dề Phìn, tỉnh Lai Châu
	Lai Châu
	2017-2020
	117.000
	 
	117.000
	 
	 
	 
	 

	7
	Hồ Cửa Đạt 
	Thanh Hóa
	2020
	38.000
	 
	38.000
	 
	 
	 
	 

	8
	Hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An
	Nghệ An
	2017-2020
	2.005.000
	 
	2.005.000
	 
	 
	 
	 

	9
	Hồ chứa nước phục vụ chống hạn kết hợp phòng lũ sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa
	Khánh Hòa
	2017-2020
	855.000
	 
	855.000
	 
	 
	 
	 

	10
	Hồ Nước Trong
	Quảng Ngãi
	2019-2020
	66.000
	 
	66.000
	 
	 
	 
	 

	11
	Hồ chứa nước phục vụ chống hạn kết hợp phòng lũ Đồng Mít, tỉnh Bình Định
	Bình Định
	2017-2020
	1.935.300
	 
	1.801.800
	 
	133.500
	 
	 

	12
	Hồ chứa nước phục vụ chống hạn kết hợp phòng lũ Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên
	Phú Yên
	2017-2020
	908.500
	 
	828.000
	 
	80.500
	 
	 

	13
	Công trình thủy lợi hồ chứa nước IaMơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh)
	Gia Lai
	2017-2020
	763.500
	 
	763.500
	 
	 
	 
	 

	14
	Hồ chứa nước phục vụ chống hạn kết hợp phòng lũ EaHleo 1, tỉnh Đắk Lắk
	Đăk Lăk
	2017-2020
	1.385.000
	 
	990.000
	 
	395.000
	 
	 

	15
	Hồ chứa nước kết hợp phòng lũ Krông Bách Thượng, tỉnh Đắk Lắk
	Đăk Lăk
	2017-2020
	1.706.500
	 
	1.706.500
	 
	 
	 
	 

	16
	Hồ chứa nước phục vụ chống hạn kết hợp phòng lũ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông
	Đăk Nông
	2017-2020
	452.500
	 
	310.000
	 
	142.500
	 
	 

	17
	Hồ chứa nước phục vụ chống hạn kết hợp phòng lũ Đạ Sị, tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	2017-2020
	509.800
	 
	360.000
	 
	149.800
	 
	 

	18
	Hồ chứa nước phục vụ chống hạn kết hợp phòng lũ Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận
	Bình Thuận
	2017-2020
	1.336.000
	 
	1.336.000
	 
	 
	 
	 

	19
	SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng
	Tây Ninh-Bình Phước
	2017-2020
	340.000
	 
	340.000
	 
	 
	 
	 

	20
	Hồ Sông Ray
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	2020
	90.000
	 
	90.000
	 
	 
	 
	 

	IV-1-3
	NSTW
	 
	8.557.300
	0
	0
	3.158.400
	473.800
	4.925.100
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp hồ Pa Khoang, Điện Biên
	Điên Biên
	2016-2020
	94.400
	 
	 
	84.000
	10.400
	 
	 

	2
	Sửa chữa nâng cấp hồ Xạ Hương, tỉnh Vĩnh Phúc
	Vĩnh Phúc
	2017-2018
	77.900
	 
	 
	40.000
	37.900
	 
	 

	3
	Sửa chữa nâng cấp hồ Vực Tròn, Quảng Bình
	Quảng Bình
	2016-2020
	69.500
	 
	 
	69.500
	 
	 
	 

	4
	Sửa chữa, nâng cấp cụm hồ chứa nước, huyện Tuyên Hóa
	Quảng Bình
	2016-2020
	62.300
	 
	 
	62.300
	 
	 
	 

	5
	Hồ Tà Rục, Khánh Hòa
	Khánh Hòa
	2016-2020
	416.300
	 
	 
	40.000
	376.300
	 
	 

	6
	Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Đồng Điền tỉnh Khánh Hòa (BOT)
	Khánh Hòa
	2018-2020
	6.481.100
	 
	 
	1.960.000
	 
	4.521.100
	 

	7
	Hồ Ea Tul 2
	Đắk Lắk
	2016
	8.000
	 
	 
	8.000
	 
	 
	 

	8
	Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk lao
	Đắk Nông
	2020
	2.000
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 

	9
	Hồ Đạ Lây, Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	2016-2020
	149.200
	 
	 
	124.000
	25.200
	 
	 

	10
	Hồ chứa nước Đông Thanh
	Lâm Đồng
	2020-2023
	120.000
	 
	 
	120.000
	 
	 
	 

	11
	Hồ chứa nước Ta Hoét
	Lâm Đồng
	2020-2023
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	 
	 

	12
	Dự   án  nâng   cấp,   mở   rộng   hệ thống  kênh tưới  hồ Bà Râu phục vụ cánh đồng Nhíp
	Ninh Thuận
	2014-2017
	38.100
	 
	 
	38.100
	 
	 
	 

	13
	Kênh chuyển  nước hồ Sông  Dinh 3 - hồ Núi Đất
	Bình Thuận
	2016-2020
	47.800
	 
	 
	47.800
	 
	 
	 

	14
	Sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn vận hành hệ thống Dầu Tiếng, Tây Ninh
	Tây Ninh
	2016-2020
	10.600
	 
	 
	8.900
	1.700
	 
	 

	15
	Hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri
	Bến Tre
	2016
	45.000
	 
	 
	45.000
	 
	 
	 

	16
	Dự  án  Hồ  chứa  nước  bãi  Cây Mến, huyện Kiên Hải
	Kiên Giang
	2017-2020
	58.000
	 
	 
	58.000
	 
	 
	 

	17
	Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Thủy Cam, Thừa Thiên Huế (PPP)
	Kiên Giang
	2018-2020
	654.000
	 
	 
	250.000
	 
	404.000
	 

	18
	Xây dựng mô hình hồ chứa nước vùng khô hạn cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân vùng núi thuộc huyện Tri Tôn
	An Giang
	2016-2020
	23.100
	 
	 
	800
	22.300
	 
	 

	IV-2
	Xây dựng, sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi ngăn mặn, chống hạn
	10.413.500
	3.113.000
	5.755.000
	1.225.800
	319.700
	0
	 

	IV-2-1
	ODA (SPRCC)
	 
	3.367.300
	3.113.000
	0
	156.300
	98.000
	0
	 

	1
	Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8)
	Miền Trung, Tây nguyên và Nam Bộ
	2016-2020
	8.500
	1.500
	 
	2.000
	5.000
	 
	 

	2
	Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung  vốn vay ADB giai đoạn 2010-2016
	Các tỉnh miền Trung
	2016-2020
	902.000
	808.000
	 
	94.000
	 
	 
	 

	3
	Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Mơ nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)
	Các địa phương liên quan
	2017-2020
	414.200
	353.900
	 
	60.300
	 
	 
	 

	4
	Xây dựng hệ thống cống ngăn mặn và nâng cấp đê Dưỡng Điềm kết hợp làm đường cứu hộ, cứu nạn chống xâm nhập mặn, phòng chống lụt bão liên huyện Yên Khánh - Kim Sơn
	 Ninh Bình
	2017-2020
	80.200
	80.200
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang (đập dâng Bồng Sơn)
	 Bình Định
	2017-2020
	176.600
	176.600
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An
	 Quảng Nam
	2017-2020
	341.200
	341.200
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang
	 Khánh Hòa
	2017-2020
	212.700
	212.700
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Xây dựng hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm
	Vĩnh Long
	2017-2020
	100.300
	100.300
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Xây dựng Hệ thống cống ngăn mặn Nam kênh Xà No.
	Hậu Giang
	2017-2019
	153.000
	60.000
	 
	 
	93.000
	 
	 

	10
	Xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú
	Bến Tre
	2017-2020
	195.900
	195.900
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
	Bến Tre
	2017-2020
	200.700
	200.700
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Nâng cấp đê biển kết hợp xây dựng hệ thống cống ngăn mặn từ cầu Mỹ Thanh 2 đến rạch Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng 
	 Sóc Trăng
	2017-2020
	220.800
	220.800
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Xây dựng hệ thống ngăn mặn và kênh trục thủy lợi tạo nguồn, trữ ngọt các địa bàn xung yếu tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2017-2020
	120.400
	120.400
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Công trình kiểm soát mặn ven biển Tây trên địa bàn Rạch Giá, Châu Thành và Kiên Lương
	 Kiên Giang
	2017-2020
	240.800
	240.800
	 
	 
	 
	 
	 

	IV-2-2
	TPCP
	 
	5.915.100
	0
	5.755.000
	1.500
	158.600
	0
	 

	1
	Đầu tư xây dựng đập ngăn mặn sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị
	Quảng Trị
	2017-2020
	450.000
	 
	450.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Công trình tiếp nước ngọt, trạm bơm, cống Xuân Hòa, tỉnh Tiền Giang
	Tiền Giang
	2017-2020
	225.000
	 
	225.000
	 
	 
	 
	 

	3
	Hệ thống công trình ngăn mặn, giữ ngọt Nam Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Bến Tre
	2017-2020
	180.000
	 
	180.000
	 
	 
	 
	 

	4
	Hệ thống công trình thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt Bắc Bến Tre
	Bến Tre
	2017-2020
	1.278.600
	 
	1.120.000
	 
	158.600
	 
	 

	5
	Công trình ngăn mặn, giữ ngọt cống, âu Ninh Quới, tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	2017-2020
	360.000
	 
	360.000
	 
	 
	 
	 

	6
	Hệ thống công trình ngăn mặn, giữ ngọt Cái Lớn- Cái Bé 
	Kiên Giang, Cần Thơ
	2017-2020
	2.971.500
	 
	2.970.000
	1.500
	 
	 
	 

	7
	Hệ thống công trình ngăn mặn, giữ ngọt tiểu vùng II, III, tỉnh Cà Mau
	Cà Mau
	2017-2020
	450.000
	 
	450.000
	 
	 
	 
	 

	IV-2-3
	NSTW
	 
	1.131.100
	0
	0
	1.068.000
	63.100
	0
	 

	1
	Các  tuyến  đê  huyện  Bình   Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng
	Quảng Ngãi
	2018-2021
	60.000
	 
	 
	60.000
	 
	 
	 

	2
	Dự  án  nâng  cấp  các  công  trình thủy lợi phòng chống hạn hán tỉnh Đắk Nông
	Đắk Nông
	2018-2020
	118.000
	 
	 
	118.000
	 
	 
	 

	3
	Hệ thống thủy lâm kết hợp để phòng chống hoang mạc hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam 
	Ninh Thuận
	2016-2020
	169.100
	 
	 
	169.100
	 
	 
	 

	4
	Đập hạ lưu Sông Dinh
	Ninh Thuận
	2015-2018
	411.500
	 
	 
	411.500
	 
	 
	 

	5
	Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận 
	Ninh Thuận
	2017-2020
	84.500
	 
	 
	84.500
	 
	 
	 

	6
	Công   trình   ngăn   mặn   lưu   vực cống Thủ Cửu
	Bến Tre
	2016
	45.000
	 
	 
	45.000
	 
	 
	 

	7
	Hệ thống  cống  thủy  lợi  khảo  sát mặn  các huyện Ba Tri  -  Mỏ Cày Nam - Chợ Lách
	Bến Tre
	2017-2018
	71.900
	 
	 
	71.900
	 
	 
	 

	8
	Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi tạo  nguồn  trữ  ngọt,  khắc  phục, phòng, chống hạn mặn liên huyện (thị  xã Ngã Năm,  Thạnh Trị,  Mỹ Tú, Châu Thành) tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	2016-2020
	32.000
	 
	 
	32.000
	 
	 
	 

	9
	Đầu  tư  xây  dựng  18  cống  trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh Kiên Giang
	Kiên Giang
	2019-2023
	74.400
	 
	 
	74.400
	 
	 
	 

	10
	Xây dựng công trình cống sông Kiên, thành phố Rạch Giá
	Kiên Giang
	2016-2020
	64.700
	 
	 
	1.600
	63.100
	 
	 

	IV-3
	Sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, kiểm soát nâng cao hiệu quả sử dụng nước
	23.819.300
	15.594.200
	5.605.700
	2.174.700
	444.700
	0
	 

	IV-3-1
	ODA (SPRCC)
	 
	16.282.200
	15.594.200
	0
	688.000
	0
	0
	 

	1
	Dự án Phát triển nông nghiệp có tưới (WB7)
	Các địa phương liên quan
	2016-2020
	2.150.700
	2.046.200
	 
	104.500
	 
	 
	 

	2
	Dự án Tăng cường Quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông (ADB5)
	Các địa phương liên quan
	2016-2018
	1.025.600
	866.900
	 
	158.700
	 
	 
	 

	3
	Dự án Bắc sông Chu-Nam Sông Mã (ADB6)
	Các địa phương liên quan
	2016-2019
	1.412.000
	1.309.900
	 
	102.100
	 
	 
	 

	4
	Dự án QL Thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐB sông Cửu Long (WB6)
	Các địa phương liên quan
	2016-2018
	1.430.600
	1.304.600
	 
	126.000
	 
	 
	 

	5
	Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An  (JICA2)
	Nghệ An
	2016-2020
	2.219.100
	2.022.400
	 
	196.700
	 
	 
	 

	6
	Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa, huyện Cam Lộ
	Quảng Trị
	2017-2020
	252.900
	252.900
	 
	
	 
	 
	 

	7
	 Dự án Phan Rí - Phan Thiết (ADB, AFD)
	Phan Thiết
	2016-2017
	8.600
	8.600
	 
	 
	 
	 
	Chuyển tiếp giai đoạn 2011-2015

	8
	Dự án quản lý nước Bến Tre (JICA)
	Bến Tre
	2017-2020
	6.191.000
	6.191.000
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri, tỉnh bến Tre nhằm thích ứng với BĐKH (WB)
	Bến Tre
	2017-2020
	310.000
	310.000
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Nạo vét hệ thống kênh trục và xây dựng công trình điều tiết trên kênh, tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh
	2017-2020
	240.800
	240.800
	 
	
	 
	 
	 

	11
	Hệ thống thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi
	 An Giang
	2017-2020
	260.900
	260.900
	 
	
	 
	 
	 

	12
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đề phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng nhằm cải thiện sinh kế thích ứng với BĐKH vùng ven biển Cà Mau (ICRSL-WB)
	Cà Mau
	2017-2020
	780.000
	780.000
	 
	 
	 
	 
	 

	IV-3-2
	TPCP
	 
	5.900.700
	0
	5.605.700
	0
	295.000
	0
	 

	1
	Hệ thống thủy lợi Nà Sản Sơn La
	Sơn La
	2017-2020
	450.000
	 
	450.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải
	Hải Dương - Hưng Yên
	2016-2020
	378.000
	 
	378.000
	 
	 
	 
	 

	3
	Trạm bơm Tri Phương II
	Bắc Ninh
	2016-2020
	650.500
	 
	355.500
	 
	295.000
	 
	 

	4
	NC HTTL phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ven sông Châu Giang, huyện Bình Lục- Hà Nam
	Hà Nam
	2016-2018
	49.800
	 
	49.800
	 
	 
	 
	 

	5
	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà
	N.Định; Hà Nam
	2016-2020
	207.000
	 
	207.000
	 
	 
	 
	 

	6
	Công trình thủy lợi Xuân Trường, huyện Bảo Lạc 
	Ninh Bình
	2016-2018
	53.900
	 
	53.900
	 
	 
	 
	 

	7
	HTTL Khe Lại - Vực Mấu tỉnh Nghệ An (GĐ 1)
	Nghệ An
	2016
	31.300
	 
	31.300
	 
	 
	 
	 

	8
	Công trình thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang (giai đoạn 2)
	Hà Tĩnh
	2017-2020
	585.000
	 
	585.000
	 
	 
	 
	 

	9
	Công trình thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	2017-2020
	770.000
	 
	770.000
	 
	 
	 
	 

	10
	Hệ thống thủy lợi Rào Nam Quảng Bình
	Quảng Bình
	2017-2020
	315.000
	 
	315.000
	 
	 
	 
	 

	11
	Hệ thống thủy lợi Thạch Nham
	Quảng Ngãi
	2017-2020
	450.000
	 
	450.000
	 
	 
	 
	 

	12
	Cụm công trình thủy lợi Ia H' Đrai, Kon Tum
	Kon Tum
	2017-2020
	292.500
	 
	292.500
	 
	 
	 
	 

	13
	Thủy lợi Đăk Long 1, tỉnh Kon Tum
	Kon Tum
	2016-2020
	93.200
	 
	93.200
	 
	 
	 
	 

	14
	Cụm công trình thủy lợi vùng cao  biên giới Bình Phước
	Bình Phước
	2017-2020
	396.000
	 
	396.000
	 
	 
	 
	 

	15
	HT tưới tiêu và TB điện Ông Cha, H Chợ Mới
	Tiền Giang
	2016
	24.900
	 
	24.900
	 
	 
	 
	 

	16
	Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu
	Vĩnh Long
	2017-2020
	353.000
	 
	353.000
	 
	 
	 
	 

	17
	HTTL phục vụ NTTS Tầm Vu Lộ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh
	2016-2019
	94.400
	 
	94.400
	 
	 
	 
	 

	18
	HTTL Tiểu vùng III- Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước
	Cà Mau
	2016-2020
	129.400
	 
	129.400
	 
	 
	 
	 

	19
	Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu
	Vĩnh Long
	2017-2020
	353.000
	 
	353.000
	 
	 
	 
	 

	20
	HTTL phục vụ NTTS Tầm Vu Lộ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh
	2016-2019
	94.400
	 
	94.400
	 
	 
	 
	 

	21
	HTTL Tiểu vùng III- Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước
	Cà Mau
	2016-2020
	129.400
	 
	129.400
	 
	 
	 
	 

	IV-3-3
	NSTW
	 
	1.636.400
	0
	0
	1.486.700
	149.700
	0
	 

	1
	Dự án nâng cấp đường dọc sông, kè  chống  sạt  lở  và  nạo  vét  sông Cầu Treo, huyện Yên Mỹ
	Hưng Yên
	2016-2020
	28.600
	 
	 
	28.600
	 
	 
	 

	2
	Dự án nâng cấp đường dọc sông, kè  chống  sạt  lở  và  nạo  vét  sông Cầu Treo, huyện Yên Mỹ
	Hưng Yên
	2016-2020
	28.600
	 
	 
	28.600
	 
	 
	 

	3
	Xử lý cấp bách cống Bồng He tại K5+500 đê cửa sông Hồng huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình
	Thái Bình
	2020-2021
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 

	4
	Xử lý cấp bách cống Tám Cửa tại K21+540  đê  biển  6  huyện  Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
	Thái Bình
	2020-2021
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	5
	Xử lý cấp bách cống Bồng He tại K5+500 đê cửa sông Hồng huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình
	Thái Bình
	2020-2021
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 

	6
	Xử lý cấp bách cống Tám Cửa tại K21+540  đê  biển  6  huyện  Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
	Thái Bình
	2020-2021
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	7
	Trạm bơm Phí Xá, huyện Thanh Miện
	Hải Dương
	2017-2020
	56.300
	 
	 
	44.300
	12.000
	 
	 

	8
	Nạo  vét,  gia  cố  kênh  dẫn  trạm bơm Đinh Xá thành phố Phủ Lý
	Hà Nam
	2016-2020
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	 
	 

	9
	Nạo  vét,  gia  cố  kênh  dẫn  trạm bơm Đinh Xá thành phố Phủ Lý
	Hà Nam
	2016-2020
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	 
	 

	10
	Xây dựng cống Đập Đuồi và nạo vét hệ thống kênh Thiên Phái
	Nam Định
	2017-2020
	62.900
	 
	 
	53.900
	9.000
	 
	 

	11
	Sửa chữa nâng cấp cống Neo, kênh Cửu An, âu thuyền An Thổ thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải
	HTTL Bắc Hưng Hải
	2017
	47.000
	 
	 
	47.000
	 
	 
	 

	12
	Sửa chữa nâng cấp cống Cầu Xe
	HTTL Bắc Hưng Hải
	2017-2020
	155.500
	 
	 
	90.000
	65.500
	 
	 

	13
	Nâng cấp, mở rộng cống Nam Đàn
	Nghệ An
	2017-2020
	93.200
	 
	 
	30.000
	63.200
	 
	 

	14
	Hệ thống kênh Đập Hòa Huỳnh - Bốn Tổng-Buy Ruột Ngựa
	Khánh Hòa
	2018-2020
	42.000
	 
	 
	42.000
	 
	 
	 

	15
	Hệ  thống  thủy  lợi  Cồn  Lục  Sỹ, huyện Trà Ôn
	Vĩnh Long
	2016-2017
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 

	16
	Dự  án Hệ thống  thủy  lợi  các  xã: Song   Phú,   Phú   Lộc,  Hậu  Lộc, Hòa  Lộc,  Mỹ  Lộc  huyện  Tam Bình tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2018-2022
	52.900
	 
	 
	52.900
	 
	 
	 

	17
	Nâng   cấp,   cải   tạo   tuyến   kênh Vĩnh  Tế Hệ thống  thủy  lợi  vùng Tứ  giác  Long  Xuyên  thích  ứng với biến đổi khí hậu
	An Giang
	2016-2020
	45.900
	 
	 
	45.900
	 
	 
	 

	18
	Dự  án đầu  tư  công  trình  nạo  vét tuyến  kênh  trục  Hòa  Bình,  tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	2017-2020
	131.500
	 
	 
	131.500
	 
	 
	 

	19
	Dự  án Hệ thống  thủy  lợi  các  xã: Song   Phú,   Phú   Lộc,  Hậu  Lộc, Hòa  Lộc,  Mỹ  Lộc  huyện  Tam Bình tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	2018-2022
	52.900
	 
	 
	52.900
	 
	 
	 

	20
	Nạo vét hệ thống kênh trục và xây dựng công trình điều tiết trên kênh, tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh
	2017-2020
	240.800
	 
	 
	240.800
	 
	 
	 

	21
	Hệ thống thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi
	 An Giang
	2017-2020
	260.900
	 
	 
	260.900
	 
	 
	 

	22
	Nâng   cấp,   cải   tạo   tuyến   kênh Vĩnh  Tế Hệ thống  thủy  lợi  vùng Tứ  giác  Long  Xuyên  thích  ứng với biến đổi khí hậu
	An Giang
	2016-2020
	45.900
	 
	 
	45.900
	 
	 
	 

	23
	Dự  án đầu  tư  công  trình  nạo  vét tuyến  kênh  trục  Hòa  Bình,  tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	2017-2020
	131.500
	 
	 
	131.500
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